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Câu I: (2,0 điểm) 
1. Tính giá trị biểu thức: 
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2. Cho hai số thực 
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 lần lượt thỏa mãn các hệ thức 
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Câu II: (2,0 điểm) 
1. Giải phương trình: 
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2. Giải hệ phương trình: 
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Câu III: (2,0 điểm) 
1. Tìm tất cả các cặp số nguyên 
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2. Cho 
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 là số nguyên dương tùy ý, với mỗi số nguyên dương 
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Câu IV: (3,0 điểm) 
Cho tam giác nhọn 
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 lần lượt là chân các đường cao kẻ từ 
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 Đường thẳng qua 
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1. Chứng minh tứ giác 
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2. Chứng minh 
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3. Khi 
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Câu V: (1,0 điểm) 
Một giải đấu bóng chuyền có 
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 đội tham gia (
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Sau giải đấu các đội xếp hạng theo điểm số từ cao xuống thấp (hai đội bằng điểm nhau xếp cùng hạng). Hỏi sự chênh lệch về điểm lớn nhất có thể giữa các đội xếp thứ hạng liền nhau là bao nhiêu?
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Câu I.1.
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Từ đó suy ra: 
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 các giá trị từ 
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Câu I.2.

Ta có: 
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Cộng từng vế của hai biểu thức trên ta được: 
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Đặt 
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 đẳng thức trở thành: 
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Câu II.1.

Điều kiện xác định: 
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Ta có: 
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 Phương trình trở thành 
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Khi đó :  
[image: image61.wmf]13

xx

+-=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image62.wmf]13

xx

Û-=-


[image: image63.wmf]2

13

7100

x

xx

££

ì

Û

í

-+=

î



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image64.wmf]13

2

2

5

x

x

x

x

££

ì

ï

ÛÛ=

=

é

í

ê

ï

=

ë

î


Vậy phương trình có nghiệm duy nhất 
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Câu II.2.

Điều kiện xác định: 
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Hệ phương trình đã cho tương đương với hệ: 
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Từ (2) ta có: 
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Từ đó suy ra hệ có các nghiệm: 
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Vậy hệ có 2 nghiệm: 
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Câu III.1.

Giả sử 
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 (thỏa mãn)
Với 
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Vậy các cặp số nguyên thỏa mãn là 
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Câu III.2.

Ta có 
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Để chứng minh bài toán ta chỉ cần chứng tỏ 
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Ta có nhận xét sau: Với 
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Thật vậy :

[image: image102.wmf]201920192018201720172018

()(...)()

ababaababbab

+=+-+-++

M

.

Xét hai trường hợp:
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Mặt khác 
[image: image108.wmf]n

và 
[image: image109.wmf]1

n

+

 nguyên tố cùng nhau nên 
[image: image110.wmf]2019

2(1)

Snn

+

M

. 
+) Nếu 
[image: image111.wmf]n
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Suy ra 
[image: image116.wmf]2019

2(1)

Snn

+

M

.

Vậy 
[image: image117.wmf]20191

SS

M

.
Câu IV.1.
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 nên Q nằm trên tia đối của tia BA và R nằm trong đoạn CA, từ đó Q, C nằm về cùng một phía của đường thẳng BR.
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Câu IV.2. Gọi 
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Câu IV.3.

Gọi M là trung điểm của BC. Ta sẽ chứng minh 
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Câu V.
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Chia các đội bóng làm hai nhóm. Nhóm 1 gồm các đội 
[image: image181.wmf]1

,...,

s

DD

 và nhóm 2 gồm các đội còn lại 
[image: image182.wmf]1

,...,

sn

DD

+

.
Khi đó 
[image: image183.wmf]s

 đội trong nhóm 1 đấu với nhau 
[image: image184.wmf](1)

2

ss

-

 trận và nhận 
[image: image185.wmf](1)

ss

-

 điểm. Ngoài ra các đội thuộc nhóm 1 đấu với các đội thuộc nhóm 2 tất cả 
[image: image186.wmf]()

nss

-

 trận và nhận không quá 
[image: image187.wmf]2()

nss

-

 điểm (vì trong số 
[image: image188.wmf]()
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 trận này có thể có các trận mà đội thuộc nhóm 1 thua). Do đó tổng điểm mà 
[image: image189.wmf]s

 đội nhóm 1 nhận được không quá 
[image: image190.wmf](1)2()(21)
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Từ đó suy ra  
[image: image191.wmf](21)
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Lại có: Các đội thuộc nhóm 2 đấu với nhau 
[image: image192.wmf]()(1)
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 trận và nhận 
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 điểm. Do đó số điểm 
[image: image194.wmf]1
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 của đội 
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 sẽ lớn hơn hoặc bằng 
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, hay 
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Từ (1) và (2) suy ra: 
[image: image198.wmf]1
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Dấu ‘=’ xảy ra khi đội vô địch thắng tất cả các đội và được 
[image: image199.wmf]2(1)
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 điểm, tất cả các đội còn lại khác đều hòa nhau (và thua đội vô địch), mỗi đội nhận 
[image: image200.wmf]2
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 điểm. Vậy 
[image: image201.wmf]1
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